
 
 

UBND TỈNH HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /SGDĐT- GDTrH 
V/v hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa 

lớp 7 năm học 2022-2023. 

 

Hòa Bình, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

 

Kính gửi:    

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các trường PT DTNT THCS&THPT;  

- Trường PT DTNT THCS B Đà Bắc; 

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình; 

- Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai. 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông; Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 sử dụng 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:  

1. Các trường THCS, trường TH&THCS, trường PT DTNT THCS, các 

trường PT DTNT THCS&THPT 

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu Thông tư số 

25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 

441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê 

duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết 

định số 313/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc 

ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

- Hiệu trưởng các nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận 

và đánh giá sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo quy định 

(Đường dẫn bản mẫu sách giáo khoa số hóa có tại Phụ lục 4); bỏ phiếu kín lựa chọn 

một sách giáo khoa cho mỗi môn học, báo cáo Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa 

do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề 

xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn 

(Phụ lục 1). 



 
 

- Hiệu trưởng các nhà trường tổ chức cuộc họp với thành phần gồm có Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn (Phó Hiệu trưởng phụ trách cấp học 

THCS), các tổ trưởng chuyên môn, đại diện Ban Đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường 

để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do tổ 

chuyên môn đề xuất; lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo về Sở 

GD&ĐT (qua phòng Giáo dục Trung học đối với các trường PT DTNT), Phòng Giáo 

dục và Đào tạo (đối với các trường THCS, các trường TH&THCS) danh mục sách 

giáo khoa nhà trường đề xuất lựa chọn (Phụ lục 2) chậm nhất ngày 10/3/2022. Danh 

mục sách giáo khoa do các nhà trường đề xuất lựa chọn có chữ ký của Hiệu trưởng và 

các thành viên tham dự cuộc họp. 

- Hồ sơ về việc lựa chọn sách giáo khoa (biên bản các cuộc họp, phiếu lựa chọn 

sách giáo khoa, danh mục sách giáo khoa các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn, 01 bản 

danh mục sách giáo khoa nhà trường đề xuất lựa chọn) được lưu tại các nhà trường. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THCS, các trường TH&THCS trên địa bàn 

nghiên cứu, thảo luận và đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 theo quy định tại 

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa 

lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 313/QĐ-UBND.  

- Tổng hợp, báo cáo danh mục sách giáo khoa được lựa chọn trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn theo thứ tự từ cao 

xuống thấp (Phụ lục 3) về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học), 

gửi 01 bản mềm vào địa chỉ emai: pgdtrh.sgdhoabinh@gmail.com; gửi 01 bản có chữ 

ký và dấu của lãnh đạo về Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 

15/3/2022. 

* Liên hệ: Đồng chí Nguyễn Tuấn Khiêm, Cán bộ phòng Giáo dục Trung học, 

điện thoại: 0944.171.858. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; trường PT 

DTNT THCS B Đà Bắc, các trường PT DTNT THCS&THPT;  trường Cao đẳng Sư 

phạm Hòa Bình, trường Phổ thông liên cấp Sao Mai triển khai đầy đủ các nội dung đã 

được hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp 

thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn và giải quyết./ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Website ngành;    

- Lưu VT, TH (NTK.03b).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hường 

mailto:pgdtrh.sgdhoabinh@gmail.com


 
 

Phụ lục 1 

TRƯỜNG............................. 

Tên tổ chuyên môn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 7  đề xuất sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2022-2023 

TT Môn Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Số thành 

viên lựa 

chọn/Tổng 

số thành 

viên 

 

Tỷ lệ % 

1 Ngữ văn 

Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Văn 

A 

Nhà xuất bản A 3/5 60% 

Cánh Diều Lê Văn B Nhà xuất bản B 2/5 40% 

Kết nối tri thức Trần Thị C Nhà xuất bản C 0/5 0% 

2  

     

     

     

 ............. 
     

 ............. 
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

 

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN   Tổ trưởng chuyên môn 

1................................................................... 

2................................................................... 

3...................................................................... 
 

 

 

 



 
 

Phụ lục 2 

PHÒNG GD&ĐT.............. 

Trường.............................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 7  đề xuất sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2022-2023 

TT Môn Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Số thành 

viên lựa 

chọn/Tổng 

số thành 

viên 

 

Tỷ lệ % 

1 Ngữ văn 

Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Văn 

A 

Nhà xuất bản A 3/5 60% 

Cánh Diều Lê Văn B Nhà xuất bản B 2/5 40% 

Kết nối tri thức Trần Thị C Nhà xuất bản C 0/5 0% 

2 Toán 

Chân trời sáng 

tạo 

    

Cánh Diều     

Kết nối tri thức     

 ............. 
     

 ............. 
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

 

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN    Hiệu trưởng 

1...................................................................                       (ký tên, đóng dấu) 

2................................................................... 

3........................................................................ 
 

 

 

 

 

 



 
 

Phụ lục 3 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN.......... 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 7 đề xuất sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2022-2023 

 

TT Môn Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Số trường 

lựa 

chọn/tổng 

số trường 

tham gia 

lựa chọn 

 

Tỷ lệ % 

 

1 

Ngữ văn 

Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Văn 

A 

Nhà xuất bản A 20/25 80% 

 

2 

Cánh Diều Lê Văn B Nhà xuất bản B 5/25 20% 

 

3 

Kết nối tri thức Trần Thị C Nhà xuất bản C 0/25 0% 

 

4 

Toán 

     

 

5 

     

6      

 

7 
............... 

     

 

8 
............... 

     

 

9 
 

     

10       

11       

 

NGƯỜI LẬP BIỂU     TRƯỞNG PHÒNG 
                                                                            (ký tên, đóng dấu) 



 
 

Phụ lục 4 
DANH MỤC 

Bản mẫu sách giáo khoa lớp 7 dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023 

TT Tên sách Tên tổng chủ biên Nhà xuất bản Đường link 

1 

Ngữ văn 7, tập một 

(Cánh Diều) 
Nguyễn Minh Thuyết  Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=42  

Ngữ văn 7, tập hai 

(Cánh Diều) 
Nguyễn Minh Thuyết  Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=42  

2 

Ngữ văn 7, tập một 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/478   

Ngữ văn 7, tập hai 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/478  

3 

Ngữ văn 7, tập một 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Nguyễn Thành Thi  
Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/491  

Ngữ văn 7, tập hai 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Nguyễn Thành Thi  
Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/491  

4 

Toán 7, tập một (Cánh 

Diều) 
Đỗ Đức Thái  Đại học Sư phạm 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=43  

Toán 7, tập hai (Cánh 

Diều) 
Đỗ Đức Thái  Đại học Sư phạm 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=43  

5 

Toán 7, tập một (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/477  

https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=42
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=42
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=42
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=42
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/478
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/478
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/491
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/491
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=43
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=43
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=43
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=43
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/477


 
 

Toán 7, tập hai (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/477  

6 

Toán 7, tập một (Chân 

trời sáng tạo) 
Trần Nam Dũng  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/490  

Toán 7, tập hai (Chân 

trời sáng tạo) 
Trần Nam Dũng  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/490  

7 
Tiếng Anh 7 

Macmillan Motivate! 
Hoàng Tăng  Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Chưa có đường dẫn bản mẫu 

8 
Tiếng Anh 7 Global 

Success 
Hoàng Văn Vân  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/502  

9 
Tiếng Anh 7 Explore 

English 
Nguyễn Thanh Bình  Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

https://www.hoc10.vn/doc-sach/Tieng-Anh-

7/1/152/0  

10 
Tiếng Anh 7 English 

Discovery 
Trần Thị Lan Anh  Đại học Sư phạm Chưa có đường dẫn bản mẫu 

11 Tiếng Anh 7 THiNK Trương Thị Thanh Hoa  Đại học Sư phạm Chưa có đường dẫn bản mẫu 

12 
Tiếng Anh 7 Bloggers-

Smart 
Lê Hoàng Dũng  Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 

https://tlgdl7.bloggers-smart.edu.vn/  

  

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/477
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/490
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/490
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/502
https://www.hoc10.vn/doc-sach/Tieng-Anh-7/1/152/0
https://www.hoc10.vn/doc-sach/Tieng-Anh-7/1/152/0
https://tlgdl7.bloggers-smart.edu.vn/


 
 

13 
Tiếng Anh 7 i-Learn 

Smart World 
Võ Đại Phúc  Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

https://tinyurl.com/mr8w7m6x  

14 
Tiếng Anh 7 Friends 

Plus 
Trần Cao Bội Ngọc  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/503  

15 Tiếng Anh 7 Right on! Võ Đại Phúc  Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

https://tinyurl.com/vd5w5vr9  

16 
Khoa học tự nhiên 7 

(Cánh Diều) 
Mai Sỹ Tuấn  Đại học Sư phạm 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=44  

17 

Khoa học tự nhiên 7 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/479  

18 

Lịch sử và Địa lí 7 

(Kết nối tri thức và 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/481  

19 
Lịch sử và Địa lí 7 

(Cánh Diều) 
Đỗ Thanh Bình  Đại học Sư phạm 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=45  

20 
Giáo dục công dân 7 

(Cánh Diều) 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc  Đại học Huế 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=46  

21 
Giáo dục công dân 7 

(Chân trời sáng tạo) 
Huỳnh Văn Sơn  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/493  

https://tinyurl.com/mr8w7m6x
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/503
https://tinyurl.com/vd5w5vr9
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=44
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=44
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/479
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/481
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=45
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=45
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=46
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=46
https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/493


 
 

22 

Giáo dục công dân 7 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/480  

23 
Âm nhạc 7 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính  
Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/484  

24 
Âm nhạc 7 (Chân trời 

sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị 

Tố Mai  
Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/497  

25 
Âm nhạc 7 (Cánh 

Diều) 
Đỗ Thanh Hiên  Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=50  

26 
Mĩ Thuật 7 (Chân trời 

sáng tạo 1) 
Nguyễn Thị Nhung  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/498  

27 
Mĩ Thuật 7 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 
Nguyễn Xuân Nghị  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/485  

28 
Mĩ Thuật 7 (Chân trời 

sáng tạo 2) 
Nguyễn Thị May  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/547  

29 
Mĩ Thuật 7 (Cánh 

Diều) 
Phạm Văn Tuyến  Đại học Sư phạm 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=51  

30 
Tin học 7 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 
Nguyễn Chí Công  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/482  
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31 Tin học 7 (Cánh Diều) Hồ Sĩ Đàm  Đại học Sư phạm 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=47  

32 
Công nghệ 7 (Chân 

trời sáng tạo) 
Bùi Văn Hồng  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/496  

33 
Công nghệ 7 (Cánh 

Diều) 
Nguyễn Tất Thắng  Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=48  

34 
Công nghệ 7 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/483  

35 
Giáo dục thể chất 7 

(Cánh Diều) 
Lưu Quang Hiệp. Đại học Sư phạm 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=52  

36 

Giáo dục thể chất 7 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/487  

37 
Giáo dục thể chất 7 

(Chân trời sáng tạo) 
Trịnh Hữu Lộc  Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/500  

38 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng nghiệp 

7 (Chân trời sáng tạo 

1) 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ 

Quang Tuyên  
Giáo dục Việt Nam 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/499  

 

39 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng nghiệp 

7 (Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

https://www.hoc10.vn/tu-

sach.html?b=2&g=10&s=53  
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40 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng nghiệp 

7 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy  Giáo dục Việt Nam 

 https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/486  

 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/486
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